
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /QĐ-STNMT 

 

Đắk Nông, ngày     tháng  8  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết qủa kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 

 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

  

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ, ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông.  

Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND, ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Nông, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-STNTM ngày 10/4/2023, về việc tuyển dụng 

viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 02/BC-HĐTDVC, ngày 07/8/2023 về 

việc báo cáo kết quả vòng phỏng vấn kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức 

năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 Sở Tài nguyên 

và Môi trường (có danh sách kết quả kèm theo). 

         Điều 2. Tổ chức thực hiện  

 1. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo công nhận kết 

quả trúng tuyển theo quy định. 



 2. Giao Văn phòng Sở tham mưu quyết định tuyển dụng đối với các thí sinh 

trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023. 

         Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023, 

các đơn vị liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                     
- Như điều 3(t/h); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu:VT, HĐTDVC. 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

  

  

Nguyễn Văn Hiệp 



KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-STNMT, ngày    tháng     năm 2023) 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Số 

Bá

o 

da

nh 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Quê quán 
Dân 

tộc 
Trình độ 

 

Chuyên môn 

 

 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

 

Tổng điểm 

phỏng vấn 

(Vòng 2) 

Tổng 

điểm 
Kết quả Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A Trung tâm phát triển quỹ đất 

I Vị trí việc làm: Tổ chức hành chính 

1 Lê Đỗ Minh Phượng 01 12/8/1996 Thái Bình Kinh Đại học Kế toán     Bỏ thi 

1 chỉ tiêu 2 Phạm Thị Thu Phượng 02 14/01/1995 Quảng Ngãi Kinh Đại học Kế toán   90,5 90,5 
Trúng 

tuyển 

3 Phạm Huyền Trang 03 10/01/2000 Nghệ An  Kinh  Đại học 
Kinh tế và quản lý 

công 
    Bỏ thi 

II Vị trí việc làm: Văn thư, thủ quỹ 

4 Bùi Thị Hậu 04 05/06/1992 Quảng Nam Kinh Đại học Kế toán   84,5 84,5 
Trúng 

tuyển  
1 chỉ tiêu 

III Vị trí việc làm: Bồi thường và giải phóng mặt bằng 

5 Dương Văn Giáp 05 20/06/1994 Nghệ An  Kinh  Đại học  Quản lý đất đai   88 88 
Trúng 

tuyển 

1 chỉ tiêu 

6 Trần Thị Loan 06 06/9/1985 Thái Bình Kinh  Cao đẳng Kế toán     Bỏ thi 

IV Vị trí việc làm: Định giá đất 

7 Nông Hoàng Dũng 07 08/7/1985 Cao Bằng Nùng  Đại học Quản lý đất đai DTTS 5 97,5 102,5 
Trúng 

tuyển 
1 chỉ tiêu 

V Vị trí việc làm: Đo đạc cắm mốc 



8 Phan Văn Khoa 08 05/9/1985 Thanh Hóa Kinh  Đại học Quản lý đất đai     Bỏ thi  

2 chỉ tiêu 9 Lê Đình Nguyên 09 31/5/1988 Phú Thọ Kinh  Đại học Kinh tế   97,5 97,5 
Trúng 

tuyển 

10 Trần Hồng Quân 10 23/01/1996 Hà Tĩnh Kinh  Đại học Quản lý đất đai   97,5 97,5 
Trúng 

tuyển 

B Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường 

I Vị trí việc làm: Tổng hợp - Hành chính 

11 Nguyễn Thị Thanh Hằng 11 29/03/1989 Bắc Giang Kinh  Đại học Luật   95,5 95,5 
Trúng 

tuyển 
1 chỉ tiêu 

II Vị trí việc làm: Phân tích môi trường 

12 Hà Thanh Bình 12 16/01/1993 Hải Dương Kinh  Đại học Quản lý môi trường   0 0 
Không 

trúng tuyển 
1 chỉ tiêu 

13 Dương Thị Diệu Phương 13 18/02/1990 Thái Bình Kinh  Cao đẳng 
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 
  77,5 77,5 

Trúng 

tuyển 

III Vị trí việc làm: Tư vấn tài nguyên môi trường  

14 Phạm Thị Thúy Liễu 14 10/06/1991 Quảng Ngãi Kinh  Đại học 
Quản lý tài nguyên 

rừng và môi trường 
  94 94 

Trúng 

tuyển 
2 chỉ tiêu, 

trong đó 

01 chỉ tiêu 

DTTS 15 Nguyễn Tuấn Vượng 15 30/10/2000 Nghệ An Kinh Đại học 
Quản lý tài nguyên 

và môi trường 
  81 81 

Không 

trúng tuyển 

IV Vị trí việc làm: Tích hợp và xử lý số liệu 

16 Nguyễn Văn Thương 16 15/11/1986 Yên Bái Kinh Cao đẳng Quản lý môi trường   86 86 
Trúng 

tuyển 
1 chỉ tiêu 

V Vị trí việc làm: Quan trắc hiện trường 

17 Nguyễn Thị Thùy Dung 17 25/03/1990 Quảng Bình Kinh  Đại học  Địa lý   64,5 64,5 
Không 

trúng tuyển 
1 chỉ tiêu 

18 Trần Thị Thạch Thảo 18 23/12/1994 Hà Tĩnh Kinh  Đại học Quản lý môi trường   84 84 
Trúng 

tuyển 
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